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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định kiểu hình và kiểu gen kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli sản 

sinh men ESBL phân lập từ vịt. Tổng 50 mẫu dịch ngoáy trực tràng vịt được thu thập tại các chợ trên địa bàn huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tất cả các chủng phân lập được trong nghiên cứu này kháng với streptomycin, 

ampicillin, tetracycline, ceftazidime và cefotaxime. Bên cạnh đó, chúng cũng có tỷ lệ kháng cao với 

sulfamethoxazole/trimethoprim (95,65%), gentamicin (91,3%) và chloramphenicol (91,3%). Mức độ kháng thấp của 

E. coli phân lập được ghi nhận đối với kháng sinh cefoxitin (30,43%) và 100% chủng phân lập được mẫn cảm với 

meropenem. Đặc biệt, tất cả các chủng phân lập được xác định là các chủng đa kháng. Kết quả kiểm tra kiểu hình 

ESBL của các chủng E. coli giả định có khả năng sinh ESBL cho thấy 100% (20/20) chủng dương tính. Trong đó, 

phát hiện 50% (10/20) số chủng E. coli sinh ESBL mang gen blaTEM, 25% (5/20) số chủng mang gen blaCTX-M-1,  

10% (2/20) số chủng có gen blaCTX-M-9, 15% (3/20) số chủng mang đồng thời 2 gen blaCTX-M-1 và blaTEM. 

Từ khóa: E. coli, kháng kháng sinh, ESBL, vịt. 

Antibiotic Resistance Profile and Molecular Characterizatin  
of Extended Spectrum β-lactamase (ESBL) -  

Producing Escherichia coli Isolated from Ducks 

ABSTRACT 

This study aimed to determine the phenotypic and genotypic antibiotic resistance profile of ESBL-producing  

E. coli isolated from ducks. A total of 50 rectal swab samples from ducks were collected at markets in Gia Lam 

district, Hanoi city. The isolates in this study were all resistant to streptomycin, ampicillin, tetracycline, ceftazidime 

and cefotaxime. Besides, they also exhibited high resistance rates to sulfamethoxazole/trimethoprim (95.65%), 

gentamicin (91.3%) and chloramphenicol (91.3%). The lowest resistance rate was recorded with cefoxitin (30.43%) 

and 100% isolates were susceptible to meropenem. Interestingly, all of these isolates were determined as multidrug 

resistant strains. The result of phenotypic detection of ESBL indicated that 100% (20/20) presumptive ESBL 

producing E. coli strains were able to produce ESBL Among them, 50% (10/20) isolates carried blaTEM gene, 

25% (5/20) haboured blaCTX-M-1, 10% (2/20) habour blaCTX-M-9, and 15% (3/20) carried both blaCTX-M-1 and  

blaTEM simultaneously. 

Keywords: E. coli, antibiotic resistance, extended spectrum β-lactamase (ESBL), ducks. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kháng kháng sinh (AMR) đã đāČc Tù chăc Y 

tế thế giĉi (WHO) xếp vào danh sách 10 møi đe 

doä hàng đæu ânh hāĊng tĉi săc khoẻ con ngāĈi 

và đûng vêt trên toàn cæu. Tď lệ tĄ vong Ċ ngāĈi 

do kháng kháng sinh dĆ kiến sẽ tëng lên con sø 

là 10 triệu ngāĈi múi nëm vào nëm 2050 

(Perestrelo & cs., 2023). Täi các nāĉc đang phát 

triển, nguyên nhân chính có thể là do việc sĄ 
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dĀng kháng sinh tràn lan, thiếu các biện pháp 

kiểm soát trong phñng và điều trð bệnh nhiễm 

trùng Ċ ngāĈi cÿng nhā Ċ đûng vêt dén đến tình 

träng vi khuèn kháng kháng sinh cò xu hāĉng 

gia tëng và trĊ thành møi nguy tiềm èn đøi vĉi 

săc khoẻ cûng đ÷ng (Aarestrup & cs., 2008; Van 

& cs., 2008) khi vi khuèn kháng kháng sinh 

truyền sang ngāĈi qua việc tiêu thĀ thĆc phèm 

hay tiếp xúc trĆc tiếp vĉi đûng vêt, chçt thâi 

chën nuöi, möi trāĈng bð nhiễm (Na & cs., 2019). 

Vi khuèn Escherichia coli (E. coli) chþ yếu 

søng hûi sinh trong đāĈng ruût cþa đûng vêt 

máu nòng, do đò đāČc sĄ dĀng nhā mût vi 

khuèn chî điểm AMR Ċ vêt nuôi (Catry & cs., 

2003). Vi khuèn E. coli là mût trong nhąng møi 

quan tåm hàng đæu do khâ nëng tích trą và lan 

truyền các gen kháng kháng sinh (Poirel & cs., 

2018). Ở vi khuèn này, khâ nëng kháng kháng 

sinh đāČc hình thành thöng qua đût biến, 

truyền dõc hoặc truyền ngang bìng cách thu 

nhên các gen kháng kháng sinh thông qua 

plasmid (Liu & Pop, 2009). Việc sĄ dĀng không 

theo chî đðnh (kéo dài hoặc rút ngín thĈi gian 

điều trð) và không kiểm soát các thuøc kháng 

sinh nhóm β-lactam để điều trð các bệnh nhiễm 

trùng do vi khuèn E. coli hay nhąng vi khuèn 

khác thuûc hõ Enterobacteriaceae dén đến gia 

tëng tæn suçt lāu hành cþa gen mã hoá men 

beta lactam hoät phù rûng (ESBL) 

(AbdelRahman & cs., 2020). E. coli sân sinh 

ESBL có khâ nëng kháng nhiều loäi kháng 

sinh, đặc biệt là nhóm cephalosporins thế hệ 

thă 2, 3, 4 đāČc WHO liệt kê vào danh sách 

“Kháng sinh cĆc kč quan trõng”, vì nhòm kháng 

sinh này āu tiên để điều trð các bệnh do vi 

khuèn Gram åm đa kháng gåy bệnh trên ngāĈi 

(Bradford, 2001; World Health Organization, 

2019). Trong nhąng nëm gæn đåy, tình träng đa 

kháng cþa vi khuèn E. coli cò xu hāĉng gia 

tëng, đặc biệt là các chþng sân sinh men ESBL 

đã đāČc phát hiện trên ngāĈi và đûng vêt täi 

nhiều quøc gia, täo ra thách thăc lĉn trong việc 

điều trð các bệnh nhiễm trùng do vi khuèn trong 

câ nhân y và thú y (Le & cs., 2015; Nguyen & 

cs., 2020; Sheng & cs., 2013). 

Vi khuèn E. coli kháng kháng sinh có thể 

dễ dàng låy sang ngāĈi và vêt nuôi khác thông 

qua chuúi thăc ën (Ma & cs., 2012). Thðt và 

trăng vðt là ngu÷n cung cçp chçt dinh dāċng 

quan trõng nhā protein, mût sø vitamin và 

khoáng chçt, do đò đåy cÿng là nhąng thĆc 

phèm đāČc sĄ dĀng phù biến Ċ nāĉc ta. Tuy 

nhiên, việc tiêu thĀ các loäi thĆc phèm tĂ vðt 

mang vi khuèn E. coli kháng kháng sinh có thể 

mang läi hiểm hoä đøi vĉi săc khoẻ ngāĈi tiêu 

dùng (Adzitey, 2012; Adzitey & cs., 2013). Ngoài 

ra vðt có thể bài thâi vi khuèn kháng kháng 

sinh ra ngoài möi trāĈng đçt, nāĉc tĂ đò gián 

tiếp xâm nhiễm vào cć thể con ngāĈi. Khâ nëng 

kháng kháng sinh cþa các chþng E. coli sân sinh 

men ESBL Ċ lČn, gà và gia sýc đã đāČc báo cáo 

trong các nghiên cău trāĉc đåy, tuy nhiên đến 

nay việc nghiên cău các chþng E. coli mang gen 

mã hóa ESBL trên vðt vén chāa đāČc chú trõng 

(Ewers & cs., 2012; Le & cs., 2015; Ma & cs., 

2012). Chính vì vêy, nghiên cău này đāČc thĆc 

hiện nhìm xác đðnh tď lệ nhiễm, tính kháng 

kháng sinh, kiểu hình và kiểu gen mã hóa 

ESBL cþa vi khuèn E. coli phân lêp tĂ vðt; tĂ 

đò, cung cçp thêm thông tin, dą liệu về tình 

träng kháng kháng sinh cþa vi khuèn E. coli 

giýp tëng hiệu quâ điều trð bệnh trên vêt nuôi 

và đāa ra chiến lāČc phòng chøng kháng kháng 

sinh trong bøi cânh hiện nay. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

- Méu nghiên cău: 50 méu swab trĆc tràng 

vðt đāČc thu thêp täi 10 chČ trên đða bàn huyện 

Gia Lâm, thành phø Hà Nûi. 

- Möi trāĈng phân lêp vi khuèn E. coli: 

Buffered Peptone Water (BPW), MacConkey 

Agar, Eosin Methylene Blue (EMB), Triple Sugar 

Iron Agar (TSI), Simmons Citrate Agar, Nutrient 

Broth (NB), Glucose Phosphate Broth (MR-VP 

Medium), Mueller Hinton Agar (MHA), thuøc 

thĄ Kovac’c, Methyl red, hóa chçt nhuûm Gram. 

- Các loäi kháng sinh bût, kháng sinh 

khoanh giçy và hoá chçt cho phân ăng PCR. 

- ThĈi gian nghiên cău: tháng 8/2021 đến 

tháng 12/2023. 

- Đða điểm nghiên cău: Phòng thí nghiệm 

Bû môn Thú y cûng đ÷ng, Khoa Thú y, Hõc viện 

Nông nghiệp Việt Nam. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập mẫu 

Tùng 50 méu dðch swab trĆc tràng vðt đāČc 

thu thêp tĂ 10 chČ (múi chČ 5 méu) trên đða bàn 

huyện Gia Lâm, thành phø Hà Nûi. Méu gûp sẽ 

đāČc lçy tĂ múi l÷ng vðt bìng cách lçy méu ngéu 

nhiên 5 vðt tĂ múi l÷ng. Đøi vĉi múi con vðt, tiến 

hành đāa tëm böng vào bên trong hêu môn vðt 

sau đò xoay trñn, tiến lui khoâng 60 giây. Tëm 

böng đāČc đāa ngay vào øng Falcon chăa dung 

dðch bâo quân méu Buffered Peptone Water 

(BPW). Méu đāČc bâo quân länh, vên chuyển 

ngay về Phòng thí nghiệm Bû môn Thú y cûng 

đ÷ng, Khoa Thú y, Hõc viện Nông nghiệp Việt 

Nam và đāČc xét nghiệm trong 24h. 

2.2.2. Phân lập vi khuẩn E. coli sản sinh 

men ESBL giả định 

Méu đāČc ria cçy trĆc tiếp lên đïa thäch 

MacConkey bù sung 1 mg/l kháng sinh 

cefotaxime, đem þ 37C trong 24 giĈ. Khuèn läc 

đặc trāng cþa E. coli trên thäch MacConkey có 

màu h÷ng cánh sen, tròn bóng, rìa gõn và có 

đāĈng kính tĂ 1-2mm. Sau đò, khuèn läc E. coli 

giâ đðnh đāČc ria cçy chuyển sang đïa thäch 

EMB và đem þ Ċ 37C trong 24 giĈ. Dùng que 

cçy vô trùng lçy khuèn läc đặc trāng (cò tåm 

đen, ánh kim xanh, trñn, l÷i và rìa gõn) cçy vào 

øng dung dðch dinh dāċng NB đem þ 24 giĈ Ċ 

37C. Canh khuèn düng để soi kính, thĄ các 

phân ăng sinh hoá. Cuøi cùng các chþng E. coli 

sẽ đāČc gią giøng trong øng Cryobank có bù 

sung Glycerol 20% Ċ -86C.  

2.2.3. Xác định tính kháng kháng sinh của 

các chủng E. coli phân lập được 

Khâ nëng kháng kháng sinh cþa các chþng 

E. coli phân lêp trong nghiên cău này đāČc xác 

đðnh bìng phāćng pháp pha loãng trên thäch và 

n÷ng đû ăc chế tøi thiểu (MIC) theo hāĉng dén 

cþa Viện Tiêu chuèn lâm sàng và Phòng thí 

nghiệm (CLSI, 2020) và Uď ban châu Âu về 

kiểm tra đû nhäy câm vĉi thuøc (EUCAST, 

2017) đøi vĉi 14 kháng sinh đāČc sĄ dĀng trong 

thĄ nghiệm, bao g÷m ampicillin, cefotaxime, 

ceftazidime, cefoxitin, cefepime, meropenem, 

streptomycin, gentamicin, azithromycin, 

tetracycline, ciprofloxacin, nalidixic acid, 

chloramphenicol, sulfamethoxazole/ 

trimethoprim (Oxoid, Anh). Quá trình thĆc hiện 

đāČc tóm tít nhā sau: Lçy øng giøng tĂ tþ -86C 

ria cçy trên thäch TSA, þ Ċ 37C trong vòng  

18-24h. Ngày hôm sau lĆa chõn 3-5 khuèn läc 

đ÷ng nhçt vĉi nāĉc muøi sinh lý 0,9% để đät 

đāČc khoâng 108 CFU/ml, tāćng đāćng vĉi đû 

đĀc chuèn 0,5 McFarland. Tiếp tĀc pha loãng 

huyễn dðch bìng möi trāĈng lóng Mueller 

Hinton để đät đāČc ngāċng 106 CFU/ml. Dðch 

pha loãng sau đò đāČc pipette múi giếng cþa đïa 

96 giếng có chăa kháng sinh Ċ các n÷ng đû pha 

loãng liên tiếp. Đāa đïa này vào tþ çm þ Ċ 37C 

trong vòng 16-24h. Ngày hôm sau, tiến hành 

quan sát đû đĀc cþa dung dðch trong các giếng, 

(Minimum Inhibitory Concentration; MIC) n÷ng 

đû ăc chế tøi thiểu đāČc xác đðnh là n÷ng đû thçp 

nhçt trong dãy pha loãng có khâ nëng ăc chế 

hoàn toàn sĆ phát triển cþa vi khuèn. 

2.2.4. Phát hiện các chủng E. coli sản sinh 

men ESBL 

DĆa vào kết quâ kiểm tra tính mén câm 

cþa vi khuèn vĉi kháng sinh, các chþng E. coli 

kháng mût trong hai loäi (cefotaxime hoặc 

ceftazidime) và đ÷ng kháng cefepime đāČc lĆa 

chõn để kiểm tra khâ nëng sân sinh men ESBL 

bìng phāćng pháp đïa đöi kết hČp (Synergy 

test) theo hāĉng dén cþa Viện Tiêu chuèn lâm 

sàng và Phòng thí nghiệm (CLSI, 2020). 

2.2.5. Xác định các gen mã hoá men ESBL 

của vi khuẩn E. coli  

Các gen mã hoá men ESBL cþa các chþng 

E. coli đāČc phát hiện bìng phāćng pháp PCR 

khuèn läc (colony PCR) theo phāćng pháp đāČc 

mô tâ bĊi Le & cs. (2015). 

Trình tĆ các cặp m÷i dùng chäy phân ăng 

PCR phát hiện gen mã hóa men ESBL trong 

nghiên cău này đāČc thể hiện Ċ bâng 1. 

Chu trình nhiệt cþa phân ăng PCR phát 

hiện các gen mã hoá men ESBL: giai đoän biến 

tính ban đæu Ċ 95C/5 phút, 25 chu kč vĉi giai 

đoän biến tính 95C/30 giây, giai đoän gín m÷i 

60C/90 giåy, giai đoän kéo dài 72C/90 giây, 

cuøi cüng là giai đoän hoàn tçt kéo dài Ċ 

68C/10 phút. 
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Bảng 1. Thông tin các cặp mồi  

dùng cho phản ứng PCR phát hiện các gen mã hóa men ESBL  

Gen mục tiêu Mồi Trình tự mồi (5’-3’) Kích thước sản phẩm (bp) 

blaCTX-M-1 CTXM1-F GAATTAGAGCGGCAGTCGGG 588 

CTXM1-R CACAACCCAGGAAGCAGGC 

blaCTX-M-2 CTXM2-F GATGGCGACGCTACCCC 107 

CTXM2-R CAAGCCGACCTCCCGAAC 

blaCTX-M-9 CTXM9-F GTGCAACGGATGATGTTCGC 475 

CTXM9-R GAAACGTCTCATCGCCGATC 

blaCTX-M-8/25 CTXM8/25-F GCGACCCGCGCGATAC 186 

CTXM8/25-R TGCCGGTTTTATCCCCG 

blaTEM 

 

TEM-F GGTCGCCGCATACACTATTCTC 372 

TEM-R TTTATCCGCCTCCATCCAGTC 

blaSHV SHV-F CCAGCAGGATCTGGTGGACTAC 231 

SHV-R CCGGGAAGCGCCTCAT 

 

  

Hình 1. Hình thái khuẩn lạc E. coli  

trên thạch MacConkey bổ sung cefotaxime (A) và thạch EMB (B) 

2.2.6. Xử lý số liệu 

Sø liệu thu thêp đāČc tùng hČp và phân 

tích thāĈng quy bìng phæn mềm Microsoft 

Excel 2021. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ nhiễm của vi khuẩn E. coli sinh 

men ESBL giả định trên vịt tại các chợ 

thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội 

Kết quâ phân lêp 50 méu dðch swab trĆc 

tràng vðt cho thçy 46% (23/50) méu dāćng tính 

vĉi vi khuèn E. coli kháng cefotaxime (E. coli 

sân sinh men ESBL giâ đðnh). 

Đåy là nhąng kết quâ nghiên cău đæu tiên 

về E. coli sân sinh men ESBL trên vðt. Mût sø 

nghiên cău trāĉc đåy cho kết quâ phát hiện vi 

khuèn E. coli là 100% (Lê Vën Lê Anh & cs., 

2017), kết quâ tāćng đ÷ng cÿng đāČc ghi nhên 

trong nghiên cău cþa Lê Thð Thùy Trang & cs. 

(2017) täi Hêu Giang, nghiên cău cþa Cao 

Thuçn & Lý Thð Liên Khai (2018) täi Vïnh 

Long. Mût nghiên cău khác thĆc hiện bĊi 

Nguyễn H÷ng Sang & cs. (2017) báo cáo rìng 

99,53% méu vðt phát hiện sĆ có mặt cþa vi 

khuèn E. coli. Kết quâ nghiên cău cþa Đặng Thð 

Vui & cs. (2016) cho kết quâ tď lệ phân lêp  

E. coli tĂ méu swab cþa vðt Bæu và vðt Đøm læn 

lāČt là 86,7% và 80%. Theo nghiên cău cþa Tä 

Phan Anh & cs. (2019), tď lệ méu vðt nuôi trong 
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möi trāĈng nāĉc ngõt và nāĉc mặn có sĆ hiện 

diện cþa vi khuèn E. coli læn lāČt là 77,8% và 

90%. NgāČc läi, các nghiên cău trên thế giĉi cho 

thçy tď nhiễm E. coli trên vðt Ċ măc thçp hćn. 

Täi Ấn Đû, kết quâ nghiên cău cþa Banerjee & 

cs. (2019) chî ra rìng 53,96% méu vðt khoẻ 

dāćng tính vĉi vi khuèn E. coli. Nghiên cău täi 

trang träi chën nuöi vðt Ċ miền Nam Trung 

Quøc, tiến hành phân lêp vi khuèn E. coli tĂ 

méu dðch swab lú huyệt cho kết quâ 50,02% 

méu có sĆ hiện diện cþa vi khuèn E. coli (Ma & 

cs., 2012). Nghiên cău cþa Na & cs. (2019) täi 85 

trang träi vðt Ċ Hàn Quøc phát hiện 50,22% méu 

nhiễm vi khuèn E. coli. 

Tď lệ phân lêp trong nghiên cău này thçp 

hćn so vĉi các nghiên cău trāĉc đåy, mặc dù  

E. coli là vi khuèn thāĈng trĆc trong đāĈng tiêu 

hóa cþa vðt. Nguyên nhân có thể do nghiên cău 

cþa chúng tôi chî têp chung phát hiện vi khuèn 

E. coli có khâ nëng kháng cefotaxime để sàng 

lõc các chþng E. coli sinh men ESBL giâ đðnh. 

Ngoài ra, sĆ chênh lệch giąa kết quâ nghiên cău 

cþa chúng tôi khi so sánh vĉi các kết quâ nghiên 

cău trong và ngoài nāĉc trāĉc đò do sĆ khác biệt 

về khu vĆc đða lý, thĈi gian nghiên cău, loäi 

méu, phāćng pháp phån lêp. 

3.2. Tính kháng kháng sinh của các chủng 

E. coli phân lập được 

Kết quâ kiểm tra tính kháng kháng sinh 

cþa 23 chþng vi khuèn E. coli sân sinh ESBL 

đāČc trình bày Ċ bâng 2. Kết quâ trong nghiên 

cău này cho thçy 100% chþng E. coli phân lêp 

đāČc kháng vĉi ampicillin, ceftazidime, 

cefotaxime, streptomycin, tetracycline. Ngoài 

ra, tď lệ kháng cao vĉi sulfamethoxazole/ 

trimethoprim (95,65%), cefepime (86,96%) cÿng 

đāČc quan sát thçy Ċ các chþng này. Kết quâ có 

sĆ tāćng đ÷ng vĉi các báo cáo trāĉc đåy, theo 

nghiên cău trên vðt cþa Nguyễn H÷ng Sang & 

cs. (2017) täi tînh Đ÷ng Tháp, các chþng E. coli 

kháng cao nhçt vĉi streptomycin (90,48%), kế 

đến là ampicilin (89,52%), sulfamethoxazole/ 

trimethoprim (82,86%). Kết quâ khâo sát khâ 

nëng kháng kháng sinh cþa vi khuèn E. coli 

phân lêp trên vðt bệnh täi tînh Hêu Giang cho 

thçy tď lệ kháng cao vĉi sulfamethoxazole/ 

trimethoprim (98%) và streptomycin (95%), 

ampicillin (79%) và tď lệ mén câm cao vĉi 

ceftazidime (96%) (Lê Thð Thùy Trang & cs., 

2017). Khâ nëng kháng cþa các chþng E. coli 

trên vðt theo nghiên cău cþa Lê Vën Lê Anh & 

cs. (2017) täi thành phø Cæn Thć đøi vĉi 

ampicillin, sulfamethoxazole/trimethoprim, 

streptomycin cho tď lệ læn lāČt là 75,16%; 

64,71% và 56,21%, ngāČc läi 98,69% sø chþng 

mén câm vĉi ceftazidime. Điều này là hệ quâ tçt 

yếu bĊi đåy đều là nhąng kháng sinh đāČc sĄ 

dĀng trong chën nuöi để điều trð bệnh cho gia 

súc, gia cæm và bù sung vào thăc ën để phòng 

bệnh và kích thích sinh trāĊng trong mût thĈi 

gian dài. 

Các nghiên cău khác trên thế giĉi trāĉc đåy 

cÿng cho kết quâ kháng cao vĉi ampicillin, 

ceftazidime, cefotaxime, cefepime, streptomycin, 

tetracycline, sulfamethoxazole/trimethoprim. 

Nghiên cău cþa Kissinga & cs nëm 2018 cho 

thçy các chþng E. coli phân lêp đāČc đề kháng 

cao vĉi ampicillin (81,3%), sulfamethoxazole/ 

trimethoprim (75,8%), tiếp theo là cefotaxime 

(62,3%) và tetracycline (59,3%). Nghiên cău cþa 

El-Tarabili & cs. (2023) täi Ấn Đû chî ra rìng 

100% chþng E. coli phân lêp đāČc kháng vĉi 

tetracycline và nalidixic acid, kế tiếp là 

sulfamethoxazole/trimethoprim và ceftazidime 

(83,3%), cefotaxime (75%) và streptomycin 

(66,7%) (El-Tarabili & cs., 2023). Mût nghiên cău 

Ċ Malaysia cho thçy tď lệ cao các chþng E. coli 

phân lêp kháng vĉi tetracycline (92,7%), 

ampicillin (72,7%), streptomycin và 

sulfamethoxazole/trimethoprim (67,3%) (Adzitey 

& cs., 2013). NgāČc läi, täi Hàn Quøc, Na & cs. 

(2019) báo cáo rìng khâ nëng kháng tetracycline, 

sulfamethoxazole/trimethoprim, ampicillin cþa 

E. coli phân lêp tĂ vðt chî Ċ măc trung bình vĉi tď 

lệ læn lāČt là 59,3%; 51,3% và 47,8%. 

Đáng chý Ď, tď lệ kháng gentamicin (91,3%) 

trong nghiên cău cþa chýng töi cao hćn đáng kể 

so vĉi các báo cáo trāĉc đåy. Nghiên cău cþa 

Nguyễn H÷ng Sang & cs. (2017), Lê Vën Lê Anh 

& cs. (2017) đều cho kết quâ tď lệ kháng cþa  

các chþng E. coli vĉi gentamicin Ċ măc thçp  

đến trung bình là 49,52% và 23,53%. Nghiên  

cău cþa Adzitey & cs. (2013) ghi nhên kết  

quâ tāćng tĆ vĉi tď lệ kháng gentamicin là 52,7%. 
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Bảng 2. Tỷ lệ kháng của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập (n = 23)  

và phân bố nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của các kháng sinh  

Nhóm 
kháng sinh 

Loại kháng sinh 
 MIC  

Breakpoint 
(µg/ml) 

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/mL) Số 
chủng 
kháng 

Tỷ lệ  
kháng 

(%) ≤ 0,06 0,12 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 ≥ 128 

Penicillins Ampicillin 32 
  

       

1 4 18 23 100 

Cephalosporins Cefoxitin 32 
  

   

5 9 1 1 5 2 

 

7 30,43 

Ceftazidime 16 
  

      

7 15 1 

 

23 100 

Cefotaxime 4 
  

    

1 3 6 10 2 1 23 100 

Cefepime 16 
 

1 

    

1 1 3 13 4 

 

20 86,96 

Cabarpenems Meropenem 4 23 
 

          

0 0 

Aminoglycosides Streptomycin 32 
  

       

2 

 

21 23 100 

Gentamicin 16 
  

    

2 

 

3 1 10 7 21 91,3 

Macrolides Azithromycin 32 
  

2 6 

 

3 

   

4 3 5 12 52,17 

Tetracyclines Tetracycline 16 
  

       

1 3 19 23 100 

Quinolones Nalidixic acid 32 
  

1 

 

1 1 

   

9 3 8 20 86,96 

Ciprofloxacin 4 3 1 

   

1 8 5 4 

 

1 

 

18 78,26 

Phenicols Chloramphenicol 32 
  

    

1 1 

  

4 17 21 91,3 

Sulfonamides Trimethoprim-sulfamethoxazole 4/76 
  

1 
     

1 21 
 

 

22 95,65 
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Theo Na & cs. (2019), các chþng E. coli có măc 

đû kháng gentamicin rçt thçp dāĉi 3%. Tuy 

nhiên, nghiên cău täi Trung Quøc chî ra rìng 

các chþng E. coli có khâ nëng kháng cao vĉi 

gentamicin chiếm 90,2% (Ma & cs., 2012), tāćng 

đ÷ng vĉi kết quâ trong nghiên cău này. Tď lệ 

kháng gentamicin cao ghi nhên trong nghiên 

cău cþa chúng tôi rçt có thể là bìng chăng khoa 

hõc cho thçy sĆ đ÷ng kháng cþa các chþng  

E. coli vĉi hai kháng sinh cefotaxime và 

gentamicin. Đåy là hai loäi kháng sinh thuûc 

hai nhóm β-lactam và aminoglycosides, thāĈng 

xuyên đāČc sĄ dĀng kết hČp để täo ra hiệu quâ 

cûng hČp. Tuy nhiên, cæn có thêm nghiên cău để 

làm rô hćn cć chế đ÷ng kháng quan sát thçy 

trong nghiên cău này 

NgāČc läi, khâ nëng kháng thçp vĉi 

cefoxitin (30,43%) và mén câm hoàn toàn vĉi 

meropenem (MIC ≤ 0,06) đāČc quan sát thçy Ċ 

các chþng E. coli phân lêp đāČc trong nghiên 

cău này. Tāćng tĆ, nghiên cău Ma & cs. (2012) 

cho kết quâ tď lệ kháng cefoxitin tāćng đøi thçp 

chî chiếm 20% tùng sø chþng E. coli phân lêp 

đāČc và tçt câ các chþng nhäy câm vĉi 

meropenem. Nghiên cău cþa Na & cs. (2019) 

không thçy sĆ hiện diện cþa các chþng E. coli 

kháng vĉi cefoxitin. BĊi vì 2 kháng sinh này 

khöng đāČc sĄ dĀng thāĈng xuyên trong chën 

nuôi thú y. 

Kết quâ kiểm tra tính kháng kháng sinh 

trong nghiên cău này cho thçy các chþng E. coli 

có khâ nëng kháng hæu hết các loäi kháng sinh 

đāČc thĄ nghiệm. Đāa ra cânh báo về tình träng 

kháng kháng sinh Ċ vi khuèn E. coli mĊ ra “mût 

kď nguyên hêu kháng sinh”. Mặc dù mût sø 

nghiên cău đã nhên đðnh việc ngāng sĄ dĀng 

kháng sinh trong mût khoâng thĈi gian có thể 

giâm vi khuèn kháng kháng sinh trên vêt nuôi 

(Dorado-García & cs., 2016). Nhāng thĆc tế măc 

đû kháng cþa nhiều loäi kháng sinh täi nāĉc ta 

tiếp tĀc tëng cao. Do đò, cæn có biện pháp giám 

sát chặt chẽ sĄ dĀng kháng sinh trong chën 

nuôi thú y. 

Kết quâ Ċ bâng 3 cho thçy, tçt câ các 

chþng E. coli phân lêp đāČc đều kháng tĂ 7 

loäi kháng sinh trĊ lên và tď lệ kháng vĉi 11 

loäi kháng sinh là cao nhçt vĉi 30,43% (7/23) 

chþng. Các chþng vi khuèn E. coli phân lêp 

đāČc trong nghiên cău này có kiểu hình kháng 

kháng sinh khá đa däng vĉi 11 kiểu hình 

kháng khác nhau. Trong đò, hai kiểu hình 

kháng phù biến nhçt là “STR-GEN-AMP-TET-

CTX-CAZ-FEP-NAL-CIP-CHL-SXT’ và “STR-

GEN-AMP-AZI-TET-CTX-CAZ-FEP-FOX-

NAL-CIP-CHL-SXT” đāČc biểu hiện Ċ nëm 

chþng (21,74%), tiếp theo là kiểu hình kháng 

“STR-GEN-AMP-AZI-TET-CTX-CAZ-FEP-

NAL-CIP-CHL-SXT” biểu hiện Ċ bøn chþng 

(17,39%). Các kiểu hình kháng khác chî đāČc 

ghi nhên Ċ mût hoặc hai chþng kiểm tra. 

Nghiên cău cþa Lê Vën Lê Anh & cs. (2017) 

cho biết các chþng E. coli phân lêp đāČc đều 

kháng tĂ hai kháng sinh trĊ lên, trong đò sø 

chþng kháng ba loäi kháng sinh là phù biến 

nhçt chiếm 17,65% vĉi 12 kiểu hình kháng 

khác nhau. Trong nghiên cău cþa Nguyễn 

H÷ng Sang & cs. (2017) chî ra rìng 100% 

chþng E. coli phân lêp đāČc đều thể hiện tính 

đa kháng, các chþng phân lêp kháng 7 loäi 

kháng sinh chiếm tď lệ cao nhçt là 19,05% vĉi 

5 kiểu hình kháng khác nhau. Täi tînh Vïnh 

Long, tçt câ các chþng E. coli phân lêp đều có 

khâ nëng kháng tĂ 2 loäi kháng sinh trĊ nên, 

trong đò phát hiện mût chþng kháng 12 loäi 

kháng sinh (0,76%) và kháng cao nhçt vĉi 3 

loäi kháng sinh chiếm tď lệ 20,46% vĉi 11 kiểu 

hình kháng khác nhau (Cao Thuçn & Lý Thð 

Liên Khai, 2018). Theo nghiên cău cþa 

AbdelRahman & cs. (2020), kết quâ 57,8% 

(22/38) chþng E. coli phân lêp đāČc là chþng đa 

kháng. Nghiên cău cþa Na & cs. (2019) chî ra 

rìng phæn lĉn các chþng E. coli phân lêp 

(54,0%) đều kháng vĉi ba phân nhóm kháng 

sinh trĊ lên và sø chþng kháng vĉi 10 loäi 

kháng sinh có tď lệ là 4,8%. 

TĂ kết quâ trên có thể thçy các chþng vi 

khuèn E. coli phân lêp đāČc đều đa kháng và đã 

kháng hæu hết các kháng sinh đāČc lĆa chõn để 

điều trð bệnh trên vðt vĉi kiểu hình kháng đa 

däng. Điều này dén đến khò khën trong tìm 

kiếm kháng sinh phù hČp để điều trð khi có 

bệnh xây ra và làm việc điều trð khöng đät kết 

quâ nhā mong muøn. 
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Bảng 3. Kiểu hình kháng của các chủng E. coli phân lập được (n = 23) 

Số 
kháng sinh 

Kiểu hình kháng 
Số  

kiểu hình kháng 
Số chủng Tỷ lệ (%) 

7 STR-GEN-AMP-TET-CTX-CAZ-FEP 1 1 4,35 

8 STR-AMP-TET-CTX-CAZ-FEP-CHL-SXT 2 1 4,35 

STR-GEN-AMP-TET-CTX-CAZ-NAL-SXT 1 4,35 

9 STR-AMP-AZI-TET-CTX-CAZ-FEP-CHL-SXT 1 1 4,35 

10 STR-GEN-AMP-TET-CTX-CAZ-NAL-CIP-CHL-SXT 1 1 4,35 

11 STR-GEN-AMP-AZI-TET-CTX-CAZ-FEP-NAL-CHL-SXT 3 1 4,35 

STR-GEN-AMP-AZI-TET-CTX-CAZ-NAL-CIP-CHL-SXT 1 4,35 

STR-GEN-AMP-TET-CTX-CAZ-FEP-NAL-CIP-CHL-SXT 5 21,74 

12 STR-GEN-AMP-TET-CTX-CAZ-FEP-FOX-NAL-CIP-CHL-SXT 2 2 8,7 

STR-GEN-AMP-AZI-TET-CTX-CAZ-FEP-NAL-CIP-CHL-SXT 4 17,39 

13 STR-GEN-AMP-AZI-TET-CTX-CAZ-FEP-FOX-NAL-CIP-CHL-SXT 1 5 21,74 

Tổng  11 23 100 

Ghi chú: STR: Streptomycin, GEN: Gentamicin, AMP: Ampicillin, AZI: Azithromycin, TET: Tetracycline,  

CTX: Cefotaxime, CAZ: Ceftazidime, FEP: Cefepime, FOX: Cefoxitin, NAL: Nalidixic Acid, CIP: Ciprofloxacin, 

CHL: Chloramphenicol, SXT: Sulfamethoxazole/Trimethoprim. 

Bảng 4. Kết quả xác định kiểu gen mã hoá ESBL 

của các chủng E. coli phân lập được (n = 20) 

Kiểu gen Số chủng mang gen Tỷ lệ (%) 

blaTEM 10 50 

blaCTX-M-1 5 25 

blaCTX-M-9 2 10 

blaTEM + blaCTX-M-1 3 15 

 

Ghi chú: Ladder: Thang chuẩn DNA 100bp, (ĐC -): Đối chứng âm, (1-5): Chủng E. coli sinh ESBL phân lập, 

 (1-2): blaTEM, (3): blaCTX-M-9, (4): blaCTX-M-1, (5): blaCTX-M-1 và blaTEM.  

Hình 2. Kết quả điện di sản phẩm PCR khuếch đại gen mã hóa ESBL 
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3.3. Kết quả xác định kiểu hình và kiểu gen 

mã hóa men ESBL 

Các chþng vi khuèn có khâ nëng sân sinh 

men ESBL đāČc đðnh nghïa là các chþng có kiểu 

hình kháng cephalosporin thế hệ 3 (cefotaxime, 

ceftazidime) và thế hệ 4 (cefepime) (Cantón & 

cs., 2012). Vì vêy trong nghiên cău này, 20 

chþng E. coli kháng cefotaxime/ceftazidime và 

cefepime đāČc kiểm tra khâ nëng sân sinh men 

ESBL. Kết quâ cho thçy 100% các chþng mang 

kiểu hình ESBL.  

Các chþng có kiểu hình ESBL (sân sinh 

men ESBL) đāČc kiểm tra kiểu gen ESBL bìng 

kĐ thuêt PCR. Kết quâ cho thçy 50% sø chþng 

E. coli sinh ESBL trong nghiên cău này mang 

gen blaTEM, 25% chþng dāćng tính vĉi gen 

blaCTX-M-1, 10% chþng có gen blaCTX-M-9, 15% 

chþng mang đ÷ng thĈi hai gen blaCTX-M-1 và 

blaTEM và không phát hiện chþng mang gen 

blaSHV (Bâng 4). 

Kết quâ kiểm tra kiểu hình trong nghiên cău 

này khá tāćng đ÷ng vĉi nghiên cău 

AbdelRahman & cs. (2020), cho biết có 52,6% sø 

chþng phân lêp mang gen blaTEM và 39,5% chþng 

mang gen blaCTX-M. Täi Ấn Đû, theo kết quâ 

nghiên cău cþa Banerjee & cs. (2019), trong sø 

các chþng E. coli sân sinh men ESBL có 17,43% 

chþng mang gen blaTEM, 13,76% chþng sĊ hąu 

gen blaCTX-M và 5,05% chþng mang gen blaSHV. Tď 

lệ mang gen blaCTX-M trong nghiên cău này có 

phæn thçp hČn so vĉi nghiên cău cþa Ma & cs. 

(2012) khi tiến hành phát hiện kiểu gen mã hoá 

men ESBL đã cho thçy gen blaCTX-M là gen phù 

biến nhçt vĉi 87,8%, sau đò là gen blaTEM (56,7%) 

và chî có 4,1% sø chþng mang gen blaSHV. Các 

chþng E. coli sinh ESBL trong nghiên cău cþa 

El-Tarabili & cs. (2023) phù biến mang gen 

blaCTX-M và blaTEM vĉi tď lệ 83,8%, sø chþng mang 

gen blaSHV có tď lệ 41,6%. Nghiên cău cþa 

Tansawai & cs. (2019) täi Thái Lan trên các 

chþng E. coli sân sinh ESBL blaCTX-M-1 đāČc tìm 

thçy Ċ 62,9% sø chþng và blaCTX-M-9 hiện diện Ċ 

32,7% sø chþng phân lêp. Các gen mã hóa tính 

kháng thuøc thāĈng đāČc tìm thçy trong các 

plasmid và do đò cò thể truyền theo chiều ngang, 

thêm chí giąa các loài vi khuèn khác nhau. 

4. KẾT LUẬN 

Tùng 20 chþng E. coli sân sinh men ESBL 

đāČc phân lêp tĂ vðt. Các chþng này kháng vĉi 

hæu hết các kháng sinh đāČc sĄ dĀng phù biến 

và thāĈng xuyên trên vêt nuöi, đặc biệt là nhóm 

β-lactam. Mặt dù vêy, các chþng E. coli này vén 

còn nhäy câm vĉi cefoxitin và meropenem. Tçt 

câ các chþng phân lêp đāČc là các chþng đa 

kháng và mang gen mã hoá men ESBL vĉi  

kiểu hình blaTEM, blaCTX-M-1, blaCTX-M-9, blaTEM + 

blaCTX-M-1. Việc nghiên cău về khâ nëng kháng 

cþa các chþng vi khuèn phân lêp tĂ vðt cæn đāČc 

chú trõng. BĊi vðt sinh søng trong möi trāĈng 

ao, h÷, söng, ngñi, nguy cć låy nhiễm ra ngu÷n 

nāĉc và hćn nąa có thể truyền låy sang ngāĈi 

thông qua chuúi thăc ën. 
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